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LỜI GIỚI THIỆU

Hiện nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 
kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp 
được ban hành, sửa đổi, bổ sung như Bộ Luật hình sự năm 
2015, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định 
số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Nghị 
định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về 
quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 
và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 
vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Thông tư số 27/2018/
TT-BNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm 
sản v.v...Việc cập nhật, áp dụng thống nhất các quy định của 
pháp luật vào trong thực tiễn là một đòi hỏi, yêu cầu cần thiết 
cho các lực lượng tham gia quản lý, bảo vệ và xử lý các hành 
vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp, trong đó có hoạt động 
quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh, 
phòng, chống khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản, động 
vật hoang dã trái phép, Cục Kiểm lâm xây dựng cuốn “Sổ 
tay Hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
Lâm nghiệp” để hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật, 
những điểm cần lưu ý trong xử lý vi phạm trong lĩnh vực 
Lâm nghiệp, đặc biệt là những nội dung liên quan đến buôn 
bán trái phép các loài động vật hoang dã. 

Cục Kiểm lâm chân thành cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của 
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Dự án phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động 
thực vật hoang dã tại Việt Nam (USS) do Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, các chuyên gia tư vấn và cán bộ của 
Dự án USS, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, 
An Giang, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lai Châu, 
Điện Biên, Bình Thuận, Đồng Nai, Vườn quốc gia Yok Don, 
Vườn quốc gia Bạch Mã,Vườn quốc gia Ba Vì... đã góp phần 
hoàn thiện cuốn Sổ tay này.

Quá trình biên soạn, xuất bản lần đầu chắc chắn không 
tránh khỏi những hạn chế nhất định. Cục Kiểm lâm mong 
muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến của các chuyên 
gia, người sử dụng Sổ tay và các cá nhân, tổ chức có liên 
quan khác để tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý trong thời gian tới.

CỤC KIỂM LÂM
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BLHS Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

BLTTHS Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015

LTCQĐTHS Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

LXLVPHC Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

NĐ35
Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

NĐ81
Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ 
hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử 
phạt vi phạm hành chính.

NĐ97

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 
19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

NĐ166
Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ 
quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính

TT61
Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/11/2017 của Bộ Công an 
quy định mẫu biểu, sổ sách, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

TT27
Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý, truy xuất 
nguồn gốc lâm sản

TVR Thực vật rừng

ĐVR Động vật rừng

VPHC Vi phạm hành chính

XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính

PCCCR Phòng cháy, chữa cháy rừng
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Phần 1
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ 
VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ XLVPHC  
1. Văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực 
Lâm nghiệp

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
- Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm 
nghiệp. 

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành LXL-
VPHC.

- Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/
NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành LXLVPHC.

2. Văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan
a) Văn bản luật:
- Luật Lâm nghiệp năm 2017.
- Luật đa dạng sinh học năm 2008.
- Bộ luật dân sự năm 2015.
- Luật Giám định tư pháp năm 2012.
- Luật Đất đai năm 2013.
- Luật Hải quan năm 2014.
- Luật thủy sản năm 2017
- Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.
- Luật thương mại năm 2005.
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b) Nghị định:
- Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài 
thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vệ.

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định 
tư pháp.

- Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của 
Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương 
tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành 
chính.

- Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 
Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính.

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã 
hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia 
đình.

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính 
phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của 
Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích 
mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng 


